
Vũ Mạnh Độ TTTHTLS

Mai Phương Thảo Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Lệ Thủy ĐDNL Ngoại

Đỗ Thu Tình ĐDNL Ngoại

Trần Việt Tiến ĐDNL Ngoại

Vũ Ngọc Anh ĐDNL Ngoại

Nguyễn Thị Thùy ĐDNL Ngoại

3

Nâng cao nhận thức và khả năng thực hành sử 

dụng hợp lý kháng sinh của cán bộ y tế tuyến 

xã tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

 Số 23 

Tháng 

9/2015

2015-2016 Ngô Huy Hoàng BGH

Đỗ Thị Hồng Hải Giải phẫu - Mô

Trịnh Quốc Thành Học viện Quân Y

Quản Hoàng Lâm Học viện Quân Y

Nguyễn Đình Tảo Học viện Quân Y

5

Đánh giá tình hình thị lực và tật khúc xạ của 

sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Số đặc biệt 

tập 437 

tháng 

12/2015

2015-2016 Trần Thị Kim Thục Giải phẫu - Mô

1

Thực trạng chăm sóc người bệnh sau mổ chấn 

thương sọ não tại khoa ngoại thần kinh bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định từ 1-19/2014

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354 - 0737

tháng 

9/2015
2015-2016

2

Evaluation of perceptive change about 

recurrence prevention among patients after 

having holeceystectomy at surical 

department, Nam Dinh provincial hospital

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354 - 0737

tháng 

12/2015
2015-2016

4

Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ 

hormon FSH, LH và testosteron với thể tích 

tinh hoàn, khả năng sinh tinh của bệnh nhân 

vô tinh thể sinh tinh nửa chừng (Maturation 

arrest)

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Số đặc biệt 

tập 437 

tháng 

12/2015

2015-2016

Đơn vị

NĂM HỌC 2015-2016

STT Tên bài báo Tên tạp chí
Ngày xuất 

bản
Năm học

Họ và tên tác giả và 

thành viên tham gia

DANH MỤC BÁO TRONG NƯỚC THEO NĂM HỌC



6
Suy ngẫm về chế định tội phạm trong phần 

chung dự thảo bộ luật hình sự Việt Nam

Tạp chí Kiểm Sát

ISSN: 0866-7357

tháng 11 

(21)/2015
2015-2016 Mai Thị Thu Hằng GDPL

Sam Thi Thu Hương Bộ Y tế

Nguyễn Thi Thu Thủy Bộ Y tế

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Nguyễn Thi Thu Thủy Bộ Y tế

Phạm Thị Hoàng 

Ngân
Ngoại ngữ

Hoàng Thuý Nga Bộ Y tế

Nguyễn Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội

Lại Văn Định Toán tin

10
Một số giải pháp nhằm phát triển đội ngũ trí 

thức tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

Tạp chí Lý luận chính trị 

và truyền thông

ISSN: 1859-1485

Số 1859 - 

1485 tháng 

10/2015

2015-2016 Khổng Thị Nhạn LLCT

Nguyễn Ngọc Hà Viện Hàn lâm

Chu Thị Thanh Vui LLCT

12
Khảo sát nhu cầu phục hồi chức năng của 

người khuyết tật tại thành phố Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

tháng 11 

(985)/2015
2015-2016 Lê Xuân Thắng PHCN

13

Nghiên cứu về nhu cầu phục hồi chức năng 

của bệnh nhân tai biến mạch máu não tại 

cộng đồng

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Tháng 11 

(986)/2015
2015-2016 Lê Xuân Thắng PHCN

2015-2016

11
Xã hội hoá giáo dục và y tế trong nền kinh tế 

thị trường  ở Việt Nam

Tạp chí Khoa học xã hội 

Việt Nam

ISSN: 1013-4328

tháng 11 

(96)/2015
2015-2016

7
An approach to improve the quality of part-

time education

Journal of Science, An 

Giang University

Số 1 tháng 

10/2015
2014-2015

8
A support for learning outcomes development 

to improve training quality

Journal of Science, An 

Giang University

Số 1 tháng 

10/2015
2014-2015

9

Dạy học giải bài toán tìm khoảng cách từ một 

đểm đến mặt phẳng bằng phương pháp "thể 

tích" cho học sinh trung học phổ thông

Tạp chí khoa học

ISSN: 2354-1075

Vol 60, no 

8A tháng 

11/2015



14

Đẩy mạnh cuộc vận động "học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đối 

với sinh viên các trường đại học trên địa bàn 

tỉnh Nam Định

Tạp chí Cơ quan thông 

tin lý luận của bộ Công 

thương

ISSN 0866-7756

Tháng 

7/2016
2015-2016 Vũ Thị Huệ LLCT

15
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề 

tại tỉnh Nam Định đến năm 2020

Tạp chí Tài chính

ISSN: 005-56

Kỳ 2 số 629 

Tháng 

3/2016

2015-2016 Nguyễn Thị Thủy LLCT

Nguyễn Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội

Lại Văn Định Toán tin

Nguyễn Thu Hà Hóa học

Triệu Thị Nguyệt Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Hùng Huy Đại học Quốc gia Hà nội

Lê Hữu Trung Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Thanh Nhàn Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Thu Hà Hóa học

Triệu Thị Nguyệt Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Hùng Huy Đại học Quốc gia Hà nội

Lê Hữu Trung Đại học Quốc gia Hà nội

Nguyễn Thanh Nhàn Đại học Quốc gia Hà nội

Đặng Xuân Thư Đại học sư phạm hà nội

Đặng Thành Điệp Đại học sư phạm hà nội

Trần Thị Khánh Linh Hóa học

20
Xung đột tâm lý trong quan hệ mẹ chồng - 

nàng dâu

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội

ISSN 0866 - 8019

Tháng 

7/2016
2015-2016 Chu Thị Thơm Tâm lý y đức

Phạm Thế Tài Học viện quân y

21

Liên quan giữa phơi nhiễm dioxin với nồng 

độ adrenocorticopic hormone và một số 

hormone vỏ thượng thận trong huyết thanh

Tạp chí sinh lý học

ISSN: 1859-2376

Tập 20 số 1 

tháng 

3/2016

2015-2016

18

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất 

quang của phức chất hỗn hợp của Europi(III) 

với Benzoyltrifloaxetonat và 2,2'-Dipyridin 

N,N'-Dioxt

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học

ISSN: 0868-3224

Tập 21 số 2 

Năm 2016
2015-2016

19

Xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd, Mn trong 

nước thải sinh hoạt khu vực Thạch Sơn - Lâm 

Thao - Phú Thọ bằng phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử

Tạp chí Khoa học

ISSN: 1859-3100

Số 6 

(84)/2016
2015-2016

2015-2016

17

Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp 

Benzoyltrifloaxetonat và 1,10-Phenanthrolin 

của Tecbi(III)

Tạp chí phân tích Hóa, 

Lý và Sinh học

ISSN: 0868-3224

Tập 21 số 1 

Năm 2016
2015-2016

16

Rèn luyện kỹ năng vận dụng định lý Bayes 

trong dạy học xác suất thống kê cho sinh viên 

ngành điều dưỡng

Tạp chí Giáo dục

ISSN 2354 - 0753

Kỳ 2 số 384 

Tháng 

6/2016



Đỗ Minh Trung Học viện quân y

Nguyễn Minh Phương Học viện quân y

Vũ Đức Vượng Học viện quân y

Nguyễn Văn Chuyên Học viện quân y

Phạm Văn Sơn Hóa sinh
Nguyễn Thị Thúy 

Nga
ĐTĐH

Phạm Thanh Bình Bộ Y tế

Nguyễn Thị Huế GDSK

Nguyễn Thị Huế GDSK

Phạm Thanh Bình Bộ Y tế

Vũ Thu Thủy Bộ Y tế

24

Mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học, 

điều kiện làm việc, tâm lý được trao quyền và 

sự hài lòng với nghề nghiệp của Điều dưỡng 

tại Hà Nội, Việt Nam

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Tháng 

5/2016
2015-2016

Nguyễn Thị Thanh 

Hường
NC&QLĐD

Phan Văn Hợp GDSK

Mạc Thị Hồng Nhung Bệnh viện tâm thần Nam Định

Đỗ Thị Mai TC&QLYT

Nguyễn Thị Thúy 

Nga
ĐTĐH

Nguyễn Thị Huế GDSK

Vũ Thị Thuý Mai CSSKCĐ

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 4 

(1003)/2016
2015-2016

27

Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo 

đường tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng 

người trưởng thành huyện vụ bản tỉnh Nam 

Định

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1132

Tập 13 

Tháng 3 

(41)/2016

2015-2016

23

Thực trạng chăm sóc và phòng bệnh tăng 

huyết áp của người dân tại một số xã/phường 

thuộc tỉnh Nam Định năm 2013

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 2 

(997)/2016
2015-2016

25

Một số nhận định Điều dưỡng trên người 

bệnh trầm cảm điều trị nội trú tại bệnh viện 

Tâm thần Nam Định

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 14 Năm 

2016
2015-2016

21

Liên quan giữa phơi nhiễm dioxin với nồng 

độ adrenocorticopic hormone và một số 

hormone vỏ thượng thận trong huyết thanh

Tạp chí sinh lý học

ISSN: 1859-2376

Tập 20 số 1 

tháng 

3/2016

2015-2016

22

Thực trạng kiến thức về biến chứng, cách 

phòng bệnh và chăm sóc bệnh tăng huyết áp 

của người dân tại một số xã/phường thuộc 

tỉnh Nam Định năm 2013

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 1 

(994)/2016
2015-2016

26

Thực trạng kiến thức về bệnh tăng huyết áp 

và các yếu tố nguy cơ của người dân tại hai 

xã/phường thuộc tỉnh Nam Định năm 2013



Đỗ Minh Sinh QLNCKH

28
Những yếu tố liên quan đến gánh nặng của 

người chăm sóc cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Tháng 

5/2016
2015-2016 Mai Thị Lan Anh TTTHTLS

29
Các yếu tố dự đoán tuân thủ điều trị của bệnh 

nhân suy tim tại Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Tháng 

5/2016
2015-2016 Nguyễn Bá Tâm ĐTSĐH

Hoàng Thị Minh Thái ĐTSĐH

Vũ Thị Là ĐDCS

Nguyễn Mạnh Dũng ĐDCS

31

Nghiên cứu năng lực chăm sóc chấn thương 

của Điều dưỡng tại 9 bệnh viện đa khoa ở 

Việt Nam năm 2013

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 13 tháng 

3/2016
2015-2016 Vũ Văn Đẩu NC&QLĐD

Nguyễn Trường Sơn YHCT

Trương Thị Thu 

Hồng
Bệnh viện y học cổ truyền nam định

Nguyễn Ngọc Trung Bệnh viện đa khoa hà đông

Nguyễn Tuấn Lượng Viện y học cổ truyền quân đội

33
Đào tạo nghề nghiệp hộ sinh góp phần phát 

triển nguồn nhân lực cho ngành y tế Việt Nam

Tạp chí Quản lý Giáo dục

ISSN: 1859-2910

Số 6 Tháng 

6/2016
2015-2016 Lê Thanh Tùng BGH

34 Giải pháp hội nhập Điều dưỡng Việt Nam
Tạp chí Quản lý Giáo dục

ISSN: 1859-2911

Số 83 

Tháng 

4/2016

2015-2016 Lê Thanh Tùng BGH

Tạp chí Điều dưỡng Việt 

Nam

ISSN 2354-0737

Số 14 

Tháng 

5/2016

2015-2016

32

Đánh giá hiệu quả điều trị mất ngủ bằng 

phương pháp laser nội mạch kết hợp Bổ thận 

âm A

Tạp chí Y dược học cổ 

truyền Quân sự

ISSN: 1859-3755

Số 1 tập 6 

Tháng 

6/2016

2015-2016

27

Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo 

đường tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng 

người trưởng thành huyện vụ bản tỉnh Nam 

Định

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1132

Tập 13 

Tháng 3 

(41)/2016

2015-2016

30

Cải thiện kiến thức và thực hành tự theo dõi 

đường huyết của người bệnh đái tháo đường 

đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định



35
Dạy học dựa trên năng lực ở các trường Đại 

học khối ngành khoa học sức khỏe

Tạp chí Quản lý Giáo dục

ISSN: 1859-2912

Số 81 

Tháng 

2/2016

2015-2016 Trần Thị Việt Hà ĐTĐH



Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định



Đại học Sư phạm Hà Nội



Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học Quốc gia Hà nội

Đại học sư phạm hà nội

Đại học sư phạm hà nội



Bệnh viện tâm thần Nam Định



Bệnh viện y học cổ truyền nam định

Bệnh viện đa khoa hà đông

Viện y học cổ truyền quân đội


